
Thứ Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6

1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO

2
Anh 

 Ng.Tâm
Văn 
 Thái

Sử 
 M.Khuyên

Công nghệ 
 Võ Hải

Sinh 
 Ch.Phương

Văn 
 Trần Thúy

Anh NN 
GDCD 

 Vũ Anh
Văn 

 T.Nhàn
Công nghệ 

 Thoa
Địa 

 Thu Hiền
Toán 

 Phan Nga

3
Anh 

 Ng.Tâm
Văn 
 Thái

GDCD 
 Vũ Anh

Sinh 
 Võ Hải

Văn 
 Thùy Linh

Văn 
 Trần Thúy

Văn 
 Mai Thanh

Anh NN
Văn 

 T.Nhàn
Sinh 

 Thoa
Thể dục 

 Hiếu
Toán 

 Phan Nga

4
Sinh 

 Võ Hải
Công nghệ 
 Ch.Phương

Văn 
 Trần Thúy

Anh 
 Ng.Tâm

Văn 
 Thùy Linh

Tin 
 H.Tiệp

Văn 
 Mai Thanh

Sinh 
 Thoa

Anh 
 Ph.Hiền

Anh NN 
Anh 

 Lê Huyền
Thể dục 

 Hiếu

5
Tự học 

 Ng.Tâm
Tự học 
 Thái

Văn 
 Trần Thúy

Sử 
 M.Khuyên

Tự học 
 Thùy Linh

Anh NN 
Địa 

 Thu Hiền
Công nghệ 

 Thoa
Anh 

 Ph.Hiền
Mỹ thuật 
 T.Sơn

Anh 
 Lê Huyền

Tự học 
 Phan Nga

1
Lý 

 Lan Anh
Toán 

 Hà Phương
Toán 
 Thủy

Sinh 
 Võ Hải

Công nghệ 
 Ch.Phương

Anh 
 Trang

Toán 
 T.Phương

Mỹ thuật 
 T.Sơn

Anh 
 Ph.Hiền

Văn 
 Thương

Toán 
 Y Linh

Anh NN 

2
Địa 

 Anh
Toán 

 Hà Phương
Toán 
 Thủy

GDCD 
 Thu Hà

Tin 
 H.Tiệp

Anh 
 Trang

Thể dục 
 Hiếu

Toán 
 Tráng

Anh NN 
Văn 

 Thương
Toán 

 Y Linh
Mỹ thuật 
 T.Sơn

3
Văn 

 T.Nhàn
Lý 

 Lan Anh
Sinh 

 Thoa
Văn 

 Thu Thủy
Sinh 

 Ch.Phương
Sinh 

 Võ Hải
Văn 

 Mai Thanh
Toán 

 Tráng
Toán 

 T.Phương
Anh 

 Ph.Hiền
Anh NN

GDCD 
 Vũ Anh

4
Văn 

 T.Nhàn
Anh NN 

Công nghệ 
 Thoa

Văn 
 Thu Thủy

Toán 
 Đặng Hiền

Lý 
 Lan Anh

Văn 
 Mai Thanh

Thể dục 
 Hiếu

Toán 
 T.Phương

Anh 
 Ph.Hiền

Văn 
 Th.Vinh

Anh 
 Lê Huyền

5
Tin 

 H.Tiệp
Tự học 
 Thái

Lý 
 Lan Anh

Tự học 
 Thu Hà

Toán 
 Đặng Hiền

Mỹ thuật 
 T.Sơn

Tự học 
 Mai Thanh

Tự học 
 Trang

GDCD 
 Vũ Anh

Sinh 
 Thoa

Văn 
 Th.Vinh

Anh 
 Lê Huyền

1
Toán 

 Phan Nga
Địa 

 Tú Hồng
Anh 

 Lê Huyền
Anh 

 Ng.Tâm
Mỹ thuật 
 T.Sơn

Công nghệ 
 Võ Hải

Sinh 
 Hiền

Văn 
 Thùy Linh

Lý 
 Lan Anh

Toán 
 T.Phương

Sử 
 Đ.Cương

Địa 
 Thu Hiền

2
Toán 

 Phan Nga
Mỹ thuật 
 T.Sơn

Anh 
 Lê Huyền

Anh 
 Ng.Tâm

Anh NN 
Địa 

 Tú Hồng
Sử 

 Đ.Cương
Văn 

 Thùy Linh
Sử 

 Q.Minh
Toán 

 T.Phương
Địa 

 Thu Hiền
Lý 

 Lan Anh

3 Anh NN 
Sinh 

 Ch.Phương
Địa 

 Tú Hồng
Tin 

 H.Tiệp
Anh 

 Kim Dung
Toán 

 Phan Nga
Địa 

 Thu Hiền
Lý 

 Lan Anh
Văn 

 T.Nhàn
Sử 

 Q.Minh
Văn 

 Th.Vinh
Sử 

 Đ.Cương

4
Sinh 

 Võ Hải
Văn 
 Thái

Anh NN 
Âm nhạc 

 Thanh Tú
Anh 

 Kim Dung
Toán 

 Phan Nga
Lý 

 Lan Anh
Sử 

 Q.Minh
Văn 

 T.Nhàn
Thể dục 

 Hiếu
Văn 

 Th.Vinh
Công nghệ 

 Hiền

5
Công nghệ 

 Võ Hải
Văn 
 Thái

Tin 
 H.Tiệp

Anh NN 
Địa 

 Tú Hồng
Tự học 

 Trần Thúy
Tự học 

 Mai Thanh
Tự học 
 Trang

Tự học 
 T.Nhàn

Tự học 
 Ph.Hiền

Tự học 
 Lê Huyền

Tự học 
 Phan Nga

1
Anh 

 Ng.Tâm
Sử 

 M.Khuyên
Toán 
 Thủy

Thể dục 
 Tú

Lý 
 Lan Anh

Âm nhạc 
 Thanh Tú

Toán 
 T.Phương

Toán 
 Tráng

Âm nhạc 
 Chu

Văn 
 Thương

Toán 
 Y Linh

Sử 
 Đ.Cương

2
Anh 

 Ng.Tâm
Sinh 

 Ch.Phương
Toán 
 Thủy

Lý 
 Lan Anh

Sử 
 M.Khuyên

Thể dục 
 Tú

Sử 
 Đ.Cương

Toán 
 Tráng

Toán 
 T.Phương

Văn 
 Thương

Toán 
 Y Linh

Âm nhạc 
 Chu

3
Công nghệ 

 Võ Hải
Anh 

 Ph.Hiền
Âm nhạc 

 Thanh Tú
Anh 

 Ng.Tâm
Công nghệ 
 Ch.Phương

Văn 
 Trần Thúy

Anh 
 Thành

Địa 
 Thu Hiền

Toán 
 T.Phương

Lý 
 Lan Anh

Sử 
 Đ.Cương

Sinh 
 Hiền

4
Âm nhạc 

 Thanh Tú
Anh 

 Ph.Hiền
Thể dục 

 Tú
Toán 
 Bách

Toán 
 Đặng Hiền

Văn 
 Trần Thúy

Anh 
 Thành

Anh 
 Trang

Thể dục 
 Hiếu

GDCD 
 Vũ Anh

Lý 
 Lan Anh

Văn 
 Thương

5
Sử 

 M.Khuyên
Công nghệ 
 Ch.Phương

Tự học 
 Bùi Hiền

Toán 
 Bách

Toán 
 Đặng Hiền

Tự học 
 Trần Thúy

Sinh 
 Hiền

Anh 
 Trang

Tự học 
 T.Nhàn

Tự học 
 Ph.Hiền

Tự học 
 Lê Huyền

Văn 
 Thương

1
Thể dục 

 Tú
GDCD 

 Vũ Anh
Sinh 

 Thoa
Địa 

 Anh
Văn 

 Thùy Linh
Sinh 

 Võ Hải
Mỹ thuật 
 T.Sơn

Sử 
 Q.Minh

Sinh 
 Hà Thúy

Anh 
 Ph.Hiền

Anh 
 Lê Huyền

Toán 
 Phan Nga

2
GDCD 

 Vũ Anh
Thể dục 

 Tú
Công nghệ 

 Thoa
Mỹ thuật 
 T.Sơn

Văn 
 Thùy Linh

Công nghệ 
 Võ Hải

Anh 
 Thành

Anh 
 Trang

Sử 
 Q.Minh

Anh 
 Ph.Hiền

Anh 
 Lê Huyền

Toán 
 Phan Nga

3
Toán 

 Phan Nga
Tin 

 H.Tiệp
Văn 

 Trần Thúy
Văn 

 Thu Thủy
Thể dục 

 Tú
GDCD 

 Vũ Anh
Anh 

 Thành
Anh 

 Trang
Mỹ thuật 
 T.Sơn

Sử 
 Q.Minh

Sinh 
 Hà Thúy

Anh 
 Lê Huyền

4
Toán 

 Phan Nga
Toán 

 Hà Phương
Văn 

 Trần Thúy
Văn 

 Thu Thủy
GDCD 

 Vũ Anh
Anh 

 Trang
Công nghệ 

 Hiền
Sinh 

 Thoa
Địa 

 Tiên Dung
Âm nhạc 

 Chu
GDCD 
 Thu Hà

Anh 
 Lê Huyền

5
Tự học 

 Ng.Tâm
Toán 

 Hà Phương
Tự học 

 Bùi Hiền
Tự học 
 Thu Hà

Tự học 
 Thùy Linh

Anh 
 Trang

Âm nhạc 
 Chu

Địa 
 Thu Hiền

Anh 
 Ph.Hiền

Địa 
 Tiên Dung

Mỹ thuật 
 T.Sơn

Sinh 
 Hiền

1
Mỹ thuật 
 T.Sơn

Anh 
 Ph.Hiền

Sinh hoat 
 Bùi Hiền

Toán 
 Bách

Âm nhạc 
 Thanh Tú

Toán 
 Phan Nga

Sinh hoat 
 Mai Thanh

Âm nhạc 
 Chu

Công nghệ 
 Hà Thúy

Toán 
 T.Phương

Sinh hoat 
 Lê Huyền

Văn 
 Thương

2
Văn 

 T.Nhàn
Anh 

 Ph.Hiền
Mỹ thuật 
 T.Sơn

Toán 
 Bách

Anh 
 Kim Dung

Toán 
 Phan Nga

GDCD 
 Thu Hà

Văn 
 Thùy Linh

Sinh 
 Hà Thúy

Toán 
 T.Phương

Âm nhạc 
 Chu

Văn 
 Thương

3
Văn 

 T.Nhàn
Âm nhạc 

 Thanh Tú
Anh 

 Lê Huyền
Sinh hoat 
 Thu Hà

Anh 
 Kim Dung

Sử 
 M.Khuyên

Toán 
 T.Phương

Văn 
 Thùy Linh

Địa 
 Tiên Dung

Sinh hoat 
 Ph.Hiền

Sinh 
 Hà Thúy

Sinh hoat 
 Phan Nga

4
Sinh hoat 
 Ng.Tâm

Sinh hoat 
 Thái

Anh 
 Lê Huyền

Công nghệ 
 Võ Hải

Sinh hoat 
 Thùy Linh

Sinh hoat 
 Trần Thúy

Toán 
 T.Phương

Sinh hoat 
 Trang

Sinh hoat 
 T.Nhàn

Địa 
 Tiên Dung

Công nghệ 
 Hà Thúy

Địa 
 Thu Hiền

5

Thứ 5

Thứ 6

Thư 7

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I - KHỐI 6 + KHỐI 7
TRƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH - NĂM HỌC 2016 - 2017

(CÓ GIÁ TRỊ TỪ NGÀY 22/08/2016)

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4



Thứ Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6

1

2 Tự học 
 Ng.Tâm

Tự học 
 Thái

Anh 
 Lê Huyền

Tự học 
 Thu Hà

Toán 
 Đặng Hiền

Toán 
 Phan Nga

Tự học 
 Mai Thanh

Toán 
 Tráng

CLB CLB CLB 
Văn 

 Thương

3 Anh 
 Ng.Tâm

Anh 
 Ph.Hiền

Tự học 
 Bùi Hiền

Toán 
 Bách

Toán 
 Đặng Hiền

Toán 
 Phan Nga

Toán 
 T.Phương

Toán 
 Tráng

CLB CLB CLB 
Văn 

 Thương

4 Toán 
 Phan Nga

Toán 
 Hà Phương

Toán 
 Thủy

Anh 
 Ng.Tâm

Tự học 
 Thùy Linh

Toán 
 T.Phương

Tự học 
 Trang

CLB CLB CLB 
Anh 

 Lê Huyền

5 CLB CLB CLB 

1

2 Anh 
 Ng.Tâm

Văn 
 Thái

CLB CLB CLB 
Anh 

 Trang
Tự học 

 Mai Thanh
Văn 

 Thùy Linh
Tự học 
 T.Nhàn

Tự học 
 Ph.Hiền

Toán 
 Y Linh

Anh 
 Lê Huyền

3 Anh 
 Ng.Tâm

Văn 
 Thái

CLB CLB CLB 
Anh 

 Trang
Anh 

 Thành
Văn 

 Thùy Linh
Anh 

 Ph.Hiền
Toán 

 T.Phương
Anh 

 Lê Huyền
Toán 

 Phan Nga

4 CLB CLB CLB 
Tự học 

 Trần Thúy
Anh 

 Thành
Tự học 
 Trang

Anh 
 Ph.Hiền

Toán 
 T.Phương

Tự học 
 Lê Huyền

Tự học 
 Phan Nga

5 CLB CLB CLB 

1

2 Toán 
 Phan Nga

Tự học 
 Thái

Tự học 
 Bùi Hiền

Tự học 
 Thu Hà

Anh 
 Kim Dung

Anh 
 Trang

CLB CLB 
Tự học 
 T.Nhàn

Anh 
 Ph.Hiền

Văn 
 Th.Vinh

CLB 

3 Toán 
 Phan Nga

Toán 
 Hà Phương

Anh 
 Lê Huyền

Toán 
 Bách

Văn 
 Thùy Linh

Tự học 
 Trần Thúy

CLB CLB 
Toán 

 T.Phương
Anh 

 Ph.Hiền
Văn 

 Th.Vinh
CLB 

4 Tự học 
 Ng.Tâm

Toán 
 Hà Phương

Anh 
 Lê Huyền

Toán 
 Bách

Tự học 
 Thùy Linh

Toán 
 Phan Nga

CLB CLB 
Toán 

 T.Phương
Tự học 

 Ph.Hiền
CLB 

5 CLB CLB CLB 

1

2 CLB CLB 
Văn 

 Trần Thúy
Tự học 
 Thu Hà

Văn 
 Thùy Linh

CLB 
Văn 

 Mai Thanh
Anh 

 Trang
Văn 

 T.Nhàn
Tự học 

 Ph.Hiền
Tự học 

 Lê Huyền
Tự học 

 Phan Nga

3 CLB CLB 
Văn 

 Trần Thúy
Văn 

 Thu Thủy
Tự học 

 Thùy Linh
CLB 

Văn 
 Mai Thanh

Anh 
 Trang

Văn 
 T.Nhàn

Anh 
 Ph.Hiền

Toán 
 Y Linh

Anh 
 Lê Huyền

4 CLB CLB 
Văn 

 Thu Thủy
CLB 

Toán 
 Y Linh

5 CLB CLB CLB 

1

2 Văn 
 T.Nhàn

Tự học 
 Thái

Tự học 
 Bùi Hiền

Anh 
 Ng.Tâm

Anh 
 Kim Dung

Tự học 
 Trần Thúy

Tự học 
 Mai Thanh

Tự học 
 Trang

Anh 
 Ph.Hiền

Toán 
 T.Phương

Anh 
 Lê Huyền

Toán 
 Phan Nga

3 Văn 
 T.Nhàn

Anh 
 Ph.Hiền

Toán 
 Thủy

Anh 
 Ng.Tâm

Anh 
 Kim Dung

Văn 
 Trần Thúy

Anh 
 Thành

Anh 
 Trang

Toán 
 T.Phương

Văn 
 Thương

Anh 
 Lê Huyền

Toán 
 Phan Nga

4 Tự học 
 Ng.Tâm

Anh 
 Ph.Hiền

Toán 
 Thủy

Toán 
 Đặng Hiền

Văn 
 Trần Thúy

Toán 
 T.Phương

Toán 
 Tráng

Tự học 
 T.Nhàn

Văn 
 Thương

Tự học 
 Lê Huyền

Tự học 
 Phan Nga

5

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

THỜI KHÓA BIỂU HỌC BUỔI 2 HỌC KỲ I - KHỐI 6+7
TRƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH - NĂM HỌC 2016 - 2017

(CÓ GIÁ TRỊ TỪ NGÀY 22/08/2016)



Thứ Tiết Bóng đá Bóng rổ Võ thuật Cầu lông Sáo Organ Ghita Mỹ thuật

Bắc 
(P411)

Quý 
(P602)

Hào
(P312)

Sơn 
(P601)

6A3 
6A5
Tú

(P410)

6A4

Hải Tú Hiếu Thư

6A3

Việt

6A4 
6A5

Bắc 
(P310)

Quý 
(P602)

Hào
(P311)

Sơn
(P601)

6A1 
6A2

Huy
(P601)

6A6

Luận Tú Hiếu Thư

6A1 
6A2

Việt

6A6

6A3 
6A4 
6A5

6A3 
6A4 
6A5

6A1 
6A2 
6A6

6A3 
6A4 
6A5

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I - CÁC LỚP CLB TDTT VÀ NT K6
TRƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH (HỌC BUỔI CHIỀU)

(CÓ GIÁ TRỊ TỪ NGÀY 22/08/2016)

Thứ 3

2+3/ 
Lớp 6A3 

6A4 
6A5

6A3 
6A4 
6A5

4+5/
Lớp 6A3 

6A4 
6A5

6A1 
6A2 
6A6

4+5/
Lớp 6A1 

6A2 
6A6

6A1 
6A2 
6A6

6A1 
6A2 
6A6

Thứ 5

2+3/ 
Lớp 6A1 

6A2 
6A6



Thứ Tiết Bóng đá Bóng bàn Bóng rổ Võ thuật Cầu lông Sáo Organ Ghita Mỹ thuật

Bắc
(P403)

Quý 
(P602)

Hào
(P402)

Sơn 
(P601)

7A3 
7A4

7A3 
7A4

Tú
(P309)

Minh
(P601)

7A5 7A5

Hải Lợi Hiếu Việt

7A4

Thư

7A3 
7A5

Bắc
(P404)

Quý 
(P602)

Hào
(P313)

Sơn 
(P601)

7A6

Khánh
(P407)

7A1 
7A2

Hải H. Anh Lợi Hiếu Việt

7A1 
7A2

Thư

7A6

Thứ 4

7A1
 7A2
 7A6

4+5/

Lớp 7A1 
7A2 
7A6

7A1 
7A2 
7A6

7A1 
7A2 
7A6

7A1 7A2 
7A6

7A1 
7A2
 7A6

7A1 
7A2 
7A6

2+3/ 

Lớp

7A3 
7A4 
7A5

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I - CÁC LỚP CLB TDTT VÀ NT K7
TRƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH (HỌC BUỔI CHIỀU)

(CÓ GIÁ TRỊ TỪ NGÀY 22/08/2016)

Thứ 2

2+3/ 

Lớp 7A3 7A4 
7A5

7A3 
7A4 
7A5

7A3 
7A4 
7A5

7A3 
7A4 
7A5

4+5/

Lớp


